      ỦY BAN NHÂN DÂN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



  Số:  3088/KH-GDĐT-KHTC        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng  9  năm 2019
KẾ HOẠCH
Về làm việc với Đoàn kiểm tra khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, khảo sát thực tế năm 2019 theo các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-BTGDĐT Ngày 27/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thực hiện theo công văn số 267/CSVC ngày 27/5/2019 của Cục Cơ sở vật chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo thời gian khảo sát. Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Ðào tạo xây dựng Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
I. Mục đích của Đoàn kiểm tra:

Kiểm tra, khảo sát, đánh giá nhằm nắm bắt thực tế, thu thập thông tin phục vụ: Xây dựng báo cáo hiện trạng tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các quy định của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; xây dựng đề án củng cố, nâng cao chất lượng thư viện; xây dựng quy định về phòng học bộ môn; hướng dẫn dồn dịch điểm trường, hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. Nội dung làm việc:

1. Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em tại 05 đơn vị trường học: 01 trường mầm non; 01 trường tiểu học; 01 trường trung học cơ sở; 01 Trường trung học phổ thông; 01 Trường phồ thông nhiều cấp học.

2. Làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo về rà soát các văn bản hướng dẫn về các quy định của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và lấy ý kiến về các nội dung điều chỉnh, sửa đổi các quy định của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. (Thông tư quy định về phòng học bộ môn; dồn dịch điểm trường; Nhà vệ sinh trường học, hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất; thực hiện chính sách về cơ sở vật chất)
          III. Kế hoạch thời gian:
+ Thời gian: Thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. 
. Buổi sáng: Kiểm tra, khảo sát tại các đơn vị trường học.

. Buổi chiều: lúc 14g00 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thành phần dự họp:
Buổi sáng: (tại 05 đơn vị trường học).
- Hiệu trưởng 05 đơn vị trường học được kiểm tra, khảo sát;  đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, huyện; Trường Mầm non Thành phố, quận 3; Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10; Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3; Trường Tiểu học, Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Việt Úc, quận 2.
Buổi chiều (Sở Giáo dục và Đào tạo):

   - Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
   - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị  Tư tưởng; Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Địa điểm: 
Buổi sáng: tại 05 đơn vị trường học.

1. Trường Mầm non Thành Phố, quận 3.

Địa chỉ: số 4 đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3.

2. Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Địa chỉ: 905/4 Âu Cơ P.Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú.

3. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10.

Địa chỉ: 42A đường Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10.

4. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3.

Địa chỉ: 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3.

5. Trường Tiểu học, Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Việt Úc, quận 2.

Địa chỉ: 110 đường Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Buổi chiều: Phòng họp, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung làm việc, lập báo cáo và tập hợp các văn bản theo yêu cầu; lập lịch kiểm tra về công tác kiểm tra, khảo sát thực tế tại 5 đơn vị trường học.
2. Đối với các đơn vị được kiểm tra, khảo sát:  
+ Chuẩn bị Phòng làm việc và trang thiết bị (khoảng 10 người). 
+ Chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản (theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đơn vị) đính kèm các hồ sơ pháp lý có liên quan.

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Phòng họp và trang thiết bị (khoảng 25 người). (Văn phòng Sở GD&ĐT)
+ Báo cáo tổng hợp bằng văn bản đính kèm các văn bản pháp lý có liên quan. (Phòng Kế hoạch – Tài chính và các Phòng ban liên quan)
+ Thành phần dự họp: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị -Tư tưởng; Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
       (Số điện thoại liên lạc chuyên viên phụ trách: Ông Phan Thanh Phong- điện thoại: 090200920; mail: ptphong.sgddt@tphcm.gov.vn)./.
	Nơi nhận:

- Giám đốc Sở “Để báo cáo”;                                  
- UBND 24 Quận, Huyện “Để biết”;
- Phòng GD&ĐT 24 quận, huyện;
- Phòng CT-TT; Phòng GDMN; Phòng GDTiH; Phòng GDTrH, VP Sở GD&ĐT.

- Các ĐV trường học được kiểm tra, khảo sát;

- Lưu: VT, KHTC.
	    KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)
   Lê Hoài Nam


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

(Đính kèm theo Kế hoạch số: 3088/GDĐT-KHTC ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh).

    ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ GD&ĐT;QUẬN, HUYỆN…….
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     TRƯỜNG……………….



        Số:           /2019/BC-CSVC     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  8  năm 2019
BÁO CÁO
            Về làm việc với Đoàn kiểm tra khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, khảo sát thực tế năm 2019 theo các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-BTGDĐT Ngày 27/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế năm 2019 về thực hiện các quy định của ngành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 267/CSVC ngày 27/5/2019 của Cục Cơ sở vật chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ________báo cáo cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020:
Tên trường:

Loại hình (công lập, ngoài công lập):

Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

	Thành phố:
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Tên Hiệu trưởng:
	

	Quận (Huyện):
	
	Điện thoại trường:
	

	Phường (Xã):
	
	Fax:
	

	Đạt chuẩn Quốc gia:
	
	Web:
	

	Năm thành lập:
	
	Quyết định thành lập:
	

	Công lập, ngoài công lập:
	
	Loại hình 02 buổi /01 ngày:
	


Quy mô học sinh, Cán bộ quản lý:

	Số Lớp
	Số Học sinh
	Số Giáo viên
	Số CB-CNV

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TẠI TRƯỜNG:

1. Diện tích khuôn viên:

2. Diện tích xây dựng:
3. Các khối công trình:

3.1. Khu phòng học, phòng bộ môn.

	STT
	Phòng chức năng hiện có
	Số Phòng
	Diện tích
(m2)
	Ghi Chú

	1
	Phòng học
	 
	 
	 

	2
	Phòng giáo dục thể chất
	 
	 
	 

	3
	Phòng giáo dục nghệ thuật
	 
	 
	 

	4
	Phòng Y tế
	 
	 
	 

	5
	Phòng hỗ trợ khuyết tật
	 
	 
	 

	6
	Phòng truyền thống
	 
	 
	 

	7
	Phòng thiết bị
	 
	 
	 

	8
	Thư viện
	 
	 
	 

	9
	Phòng khác
	 
	 
	 

	10
	Phòng học tin học
	 
	 
	 

	11
	Phòng học ngoại ngữ
	 
	 
	 

	12
	Phòng thực hành thí nghiệm Lý
	 
	 
	 

	13
	Phòng thực hành thí nghiệm Hóa
	 
	 
	 

	14
	Phòng thực hành thí nghiệm Sinh
	 
	 
	 

	15
	Nhà tập luyện đa năng
	 
	 
	 

	16
	Phòng công nghệ
	 
	 
	 

	17
	Phòng hoạt động Đoàn, Đội.
	 
	 
	 

	18
	Phòng khác
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 


3.2. Về trang thiết bị:.

	STT
	Cấp học
	Số lượng (phòng/bộ)

	
	
	

	1
	Mầm non
	 

	
	Thiết bị tối thiểu
	 

	
	Đồ chơi ngoài trời
	 

	2
	Tiểu học
	 

	
	Thiết bị tối thiểu lớp 1
	 

	
	Thiết bị tối thiểu lớp 2
	 

	
	Bàn ghế 02 chỗ ngồi
	 Theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	
	+Bàn ghế 02 chỗ ngồi
	

	
	+Bàn ghế khác
	

	
	Máy tính
	 

	
	Thiết bị phòng học ngoại ngữ
	 

	3
	Trung học cơ sở
	 

	
	Thiết bị tối thiểu lớp 6
	 

	
	Thiết bị phòng học bộ môn
	 

	
	Bàn ghế 
	 

	
	+Bàn ghế 02 chỗ ngồi
	Theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	
	+Bàn ghế khác
	

	
	Máy tính
	 

	
	Thiết bị phòng học ngoại ngữ
	 

	4
	Trung học phổ thông
	 

	
	Thiết bị phòng học bộ môn
	 

	
	Bàn ghế 02 chỗ ngồi
	Theo Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	
	+Bàn ghế 02 chỗ ngồi
	

	
	+Bàn ghế khác
	

	
	Máy tính
	 

	
	Thiết bị phòng học ngoại ngữ
	 


3.3. Về kinh phí:
	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu
	Mua sắm sách giáo khoa và sách tham khảo

	Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) 
	Tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu (%)
	Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) 

	NS Thành phố 
	NS quận, huyện 
	Xã hội hóa
	Khác
(thu tại đơn vị)
	Tổng cộng
	
	NS Thành phố 
	NS quận, huyện 
	Xã hội hóa
	Khác
(thu tại đơn vị)
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.4. Khu văn phòng: 
(gồm phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho).
3.5. Khu sân chơi, sân bãi tập luyện, hồ bơi, nhà đa năng: phục vụ cho giáo dục thể chất.

3.6. khu vệ sinh (học sinh, giáo viên, CBQL-NV), khu để xe (học sinh, giáo viên, CB-NV); công trình nước sạch.
4. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

5. Về đội ngũ viên chức làm công tác thư viện:
· Viên chức làm công tác thư viện

· Viên chức chuyên trách

· Viên chức kiêm nghiệm

· Tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu

· Số Viên chức thư viện đã qua lớp bồi dưỡng.
           6. Về đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị:

· Viên chức làm công tác thiết bị

· Viên chức chuyên trách

· Viên chức kiêm nghiệm

· Tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu

· Số Viên chức thiết bị đã qua lớp bồi dưỡng.
6. Về điều kiện đảm bảo an toàn trong trường học.

(Về hồ sơ và thiết bị phòng cháy chữa cháy, công trình xuống cấp, hư hỏng.., vệ sinh môi trường, rác thải; xử lý hóa chất thí nghiệm sau sử dụng, hoặc quá hạn…)

         III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI TRẺ EM:

          (Nêu rõ thực trạng ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân biện pháp khắc phục tình hình thực hiện tại dơn vị, nguồn lực, xã hội hóa… phục vụ cho các hoạt động giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành). 

        IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
         [Nêu rõ thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi trẻ em để phục vụ cho các hoạt động giáo dục và đảm bảo chất lượng theo chương trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề xuất và kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi các quy định của ngành giáo dục về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (nếu có)].
      * đính kèm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các loại hồ sơ khác có liên quan./.
phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chính trị -Tư tưởng; Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nơi nhận:

- 
-                           

- 

- Lưu: VT.
	    HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu)



3

